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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm bổ sung 5 tháng cuối năm 2025 
của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội 

Địa điểm: Hà Nội 

Bên mời thầu: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng 

Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Ngân sách thành phố giao năm 2025 

Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để 
minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn 
dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp 
với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ 
thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ 
các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 

STT 
Danh mục 
hàng hóa 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm 

1 
Băng dính gáy 
xanh 

Simili hoặc tương đương 
- Chiều dài: 10m 

- Chiều rộng: 3,5 cm; 5 cm; 7 cm;… 
- Chất liệu: PVC màu xanh 

2 
Băng dính nhỏ 
văn phòng 

Deli hoặc tương đương 
- Kích thước: 20 m × 1,8 cm 
- Chất liệu: BOPP trong suốt 

3 Băng dính to 
Deli hoặc tương đương 
- Kích thước: 120 Yards × 4,8 cm 
- Chất liệu: OPP trong suốt 

4 Băng xóa to 
Plus hoặc tương đương 
- Kích thước: 5mm x 12m 
- Chất liệu: PVC màu trắng; vàng; đỏ; cam;… 

5 Bìa 3 dây 
Deli hoặc tương đương 
- Kích thước: 24x34x10cm 
- Chất liệu: Nhựa PP 
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6 Bút chì 
Staedtler hoặc tương đương 
- Độ cứng: 2B 
- Màu: Cam 

7 Bút dạ kính 

Thiên Long hoặc tương đương 
- Bề rộng nét viết: 1mm & 0.4mm 
- Số đầu bút: 2 
- Màu mực: Xanh/Đỏ/Đen 

8 Bút nhớ dòng 

Staedtler hoặc tương đương 
- Màu sắc: Vàng, đỏ, hồng, xanh, cam,... 
- Ngòi mềm mại cho cỡ nét 1-5mm. 
- Nắp thiết kế dễ mở. Thân, nắp đúc từ nhựa PP giúp bút để lâu không bị 
tự  khô mực 

9 Bút xóa 

Thiên Long hoặc tương đương 
- Màu sắc: Xanh mint 
- Dung tích mực: 12ml 
- Trọng lượng: 34g 

10 Cặp clear A4 
My clear hoặc tương đương 
- Chất liệu: Nhựa PP 
- Kích thước: 24x34cm 

11 Cặp clear F4 
My clear hoặc tương đương 
- Chất liệu: Nhựa PP 
- Kích thước: 26x35cm 

12 Cục tẩy 
Thiên Long hoặc tương đương 
- Màu sắc: Trắng đục 
- Kích thước: 41 x 21 x 11mm 

13 Bút dạ bảng 
Thiên Long hoặc tương đương 
- Bề rộng nét viết: 2,5 mm 
- Màu mực: Xanh, đỏ, đen 

14 Dao rọc giấy 

SDI 0404 hoặc tương đương 
- Lưỡi dao nhỏ SDI 1403 sử dụng cho dao rọc giấy trung SDI 0404 kích 
cỡ 09mm 
- Chất lượng: lưỡi dao hợp kim sắt bền chắc. 
- Đựng trong hộp nhựa an toàn. 
- Quy cách: 10 lưỡi / 1 vĩ 
- Xuất xứ: Trung Quốc 
- Bảo quản: Tránh nơi ẩm ướt. 

15 Dập ghim 

Dập ghim số 10 Plus hoặc tương đương 
Bấm kim với lực bấm nhẹ, có khả năng bấm nhanh và chuẩn xác, không 
làm bung kim hoặc rách giấy, sản phẩm có khả năng bấm khoảng 25 tờ 
một lần, giúp bạn rút ngắn thời gian sử dụng. 
Đầu bấm là kim loại sáng bóng, không gỉ sét, độ bền cao, vỏ bằng nhựa 
cao cấp, cứng cáp, chịu được va đập tốt. Bên cạnh đó, bộ phần chứa kim 
bấm cũng được làm từ thép không gỉ khá cứng cáp và chắc chắn, không bị 
bung rời khi sử dụng cũng như đảm bảo độ bền cao. 
Ngoài ra, kim bấm được làm từ chất liệu thép cũng đảm bảo cho kim 
không bị gãy, cong khi sử dụng với lượng giấy lớn. 
Thanh kim dài chứa nhiều kim tạo thuận lợi trong quá trình bấm liên tục, 
không gây gián đoạn công việc 
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16 
Đạn dập Ghim 
số 10 

Đan dập ghim số 10 Plus hoặc tương đương 
- Đạn ghim số 10 Plus (hàng chính hãng) kích thước nhỏ sử dụng cho dập 
ghim (bấm kim) số 10 
- Sử dụng nguyên liệu thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả. 
- Phục vụ thuận tiện trong quá trình kẹp bấm giấy tờ tài liệu số lượng ít, 
định lượng giấy mỏng nhanh chóng và dễ dàng. 
- Sản phẩm có thể kẹp giữ lâu bền, giúp bạn lưu giữ và phân loại các loại 
giấy tờ, tài liệu,... an toàn và không bị thất lạc. 
- Khả năng bấm giấy: 20 tờ (giấy định lượng 70gsm) 
- Độ dài chân: 5mm 

17 Đục lỗ 

Đục lỗ Deli 0105 hoặc tương đương 
- Đục được 15 tờ giấy A4 ĐL 70gsm 
- Đường kính lỗ: 6 mm 
- Khoảng cách giữa 2 lỗ: 80 mm 
- Màu sắc: Xanh, trắng. đỏ 

18 
Dập ghim số 
3 

Dập ghim số 3 Deli hoặc tương đương 
- Dập 25 tờ có thể xoay được 3 chiều, tiện lợi dập những vị trí góc hẹp, 
góc khó. 
- Kích thước: 137x60x61mm 
- Sử dụng ghim 24/6 
- Dập tối đa: 25 tờ giấy A4/1 lần 

19 Đạn dập Ghim 

Đạn ghim số 3 Deli hoặc tương đương 
- Phục vụ thuận tiện trong quá trình kẹp bấm giấy tờ tài liệu số lượng ít, 
định lượng giấy mỏng nhanh chóng và dễ dàng. 
- Độ dài chân: 6mm 
- Độ rộng ghim: 12mm 
- Khả năng bấm giấy: 35 tờ (giấy định lượng 70gsm) 

20 Ghim cài 

Ghim cài C62 Sami hoặc tương đương 
Kích thước: 25mm 
-Quy cách đóng gói: 100 chiếc/hộp 
-Thời gian sản xuất: Sản xuất và nhập hàng liên tục 
-Màu sắc: bạc 

21 Ghim dập 24/6 

Ghim dập trio hoặc tương đương 
– Độ dày: 6mm 
– Số lượng trang giấy: tối đa 25 tờ giấy định lượng 70 
– Đóng gói: 20 hộp/hộp lớn 
– Hãng sản xuất: KW-TRIO 

22 Gọt bút chì 
Gọt bút chì deli 0594 hoặc tương đương 
- Kích thước: 40 * 20 * 15mm 
- Chất liệu: Nhựa + Kim loại 

23 Gỡ gim Gỡ gim 0580 trio hoặc tương đương 
-Sử dụng trong công việc nhổ chân ghim cỡ nhỏ(ghim số 10,ghim số 3) 

24 
Giá để tài liệu 
ngang 

Khay tài liệu 3 tầng TCT-230 hoặc tương đương 
- Màu sắc: xanh, ghi. 
- Kích thước: 36x24,5x25,7 cm, 3 tầng nằm liên hoàn -  với chiều rộng 
mỗi tầng khoảng 12cm chứa chứng từ các khổ A4-A5-A6 
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25 
Giấy ghi chú 
phân trang 

Giấy phân trang 5 màu nhựa Pronoti 45502 hoặc tương đương 
- Được làm bằng chất liệu Polime, có thể viết lên được bằng bút dạ kính 
- Đầu có lớp keo, dùng để phân trang, đánh dấu các trang tài liệu cần ghi 
chú 
- Màu sắc: có 5 màu 
- Kích thước: 1,2 x 4,5cm, có hình dạng mũi tên 
- Quy cách: Tập 100 miếng, mỗi màu 20 miếng, hộp 48 tập 
- Trọng lượng: 350g/hộp 

26 Hồ khô 8g 

Hồ khô double A hoặc tương đương 
- Có độ bám dính tốt, hồ mịn, khô  
- Thiết kế dạng thỏi, cơ chế vặn tiện dụng 
- Chất lượng: độ bám dính cao. Keo không bị có mùi khi để lâu. 

27 
Kéo văn 
phòng 

Kéo Deli 610 hoặc tương đương 
- Kích thước: 18cm 
- Màu sắc: Đen đỏ 
- Lưỡi kéo sắc bén, giúp cắt giấy, bìa cứng dễ dàng. 
- Chất liệu thép không gỉ, có độ bền cao, chống mài mòn. 
- Tay cầm bằng nhựa cao cấp, thiết kế vừa vặn, êm ái khi sử dụng. 
- Thiết kế đinh tán chắc chắn, giúp kéo hoạt động ổn định và bền bỉ. 

28 
Kẹp sắt đen 
15mm 

Kẹp sắt deli hoặc tương đương 
- Được làm bằng sắt sơn tĩnh điện không gỉ, cứng, bền chắc 
- Lò xo kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể mở được độ rộng tối đa, 
lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn, độ đàn hồi của lò xo bền, không bị 
bung lỏng, luôn ổn định sau nhiều lần sử dụng 
- Kích thước: 15mm 
- Màu sắc: đen 
- Đóng gói: 12 cái/hộp 

29 
Kẹp sắt đen 
25mm 

Kẹp sắt deli hoặc tương đương 
- Được làm bằng sắt sơn tĩnh điện không gỉ, cứng, bền chắc 
- Lò xo kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể mở được độ rộng tối đa, 
lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn, độ đàn hồi của lò xo bền, không bị 
bung lỏng, luôn ổn định sau nhiều lần sử dụng 
- Kẹp được 55 tờ giấy 
- Màu sắc: đen 
- Kích thước: 25mm 
- Quy cách: Hộp 12 chiếc/ lốc 12 hộp 

30 
Kẹp sắt đen 
41mm 

Kẹp sắt deli hoặc tương đương 
- Được làm bằng sắt sơn tĩnh điện không gỉ, cứng, bền chắc 
- Lò xo kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể mở được độ rộng tối đa, 
lực kẹp khoẻ, kẹp giữ giấy chắc chắn, độ đàn hồi của lò xo bền, không bị 
bung lỏng, luôn ổn định sau nhiều lần sử dụng 
- Kẹp được 150 tờ giấy 
- Màu sắc: đen 
- Kích thước: 41mm 
- Quy cách: Hộp 12 chiếc 

31 
Khay đựng hồ 
sơ 3 ngăn dọc 

File tài liệu 4 ngăn TCT-340 hoặc tương đương 
- Màu sắc: xanh, ghi. 
- Sản phẩm được sử dụng để lưu trữ các chứng từ để tạo sự chuyên nghiệp, 
thuận tiện cho công việc văn phòng hàng ngày của bạn. 
- Chất lượng: mẫu mã đẹp, chất liệu nhựa tốt, độ bền cao. 
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- Kích thước: 34x26x30cm, 4 ngăn nằm liên hoàn - với chiều rộng mỗi 
tầng khoảng 12cm chứa chứng từ các khổ A4-A5-A6 

32 Máy tính  

Máy tính Casio JF120BM hoặc tương đương 
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu 
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời 
- Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao 
- Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệch chức năng 
- Chức năng nổi bật: tính tỷ lệ phần trăm, tính thuế, đổi tỷ giá 
- Số hiển thị 12 số 
- Kích thước: 29.3 x 107 x 175.5 mm 

33 Mực dấu đỏ 

Mực Trodat hoặc tương đương 
- Mực dùng cho các loại dấu liền mực, dấu tự động 
- Màu sắc: đỏ 
- Dung tích: 28ml/lọ 
- Quy cách: hộp 10 lọ 
- Trọng lượng: 400g/hộp 

34 
Mực dấu 
xanh 

Mực Trodat hoặc tương đương 
- Mực dùng cho các loại dấu liền mực, dấu tự động 
- Màu sắc: xanh 
- Dung tích: 28ml/lọ 
- Quy cách: hộp 10 lọ 
- Trọng lượng: 400g/hộp 

35 Sơ mi lỗ 

Sơ mi lỗ A4 XIFU 303-3 hoặc tương đương 
- Được làm nhựa trong suốt, ít phản quang, dễ nhìn nhận tài liệu bên trong, 
thích hợp dùng để lưu các loại tài liệu mỏng như hóa đơn, hợp đồng, thông 
báo... 
- Bề mặt có các đường vân chống dính, đường hàn đẹp, chắc chắn, độ bền 
cao 
- Gáy có hàng 11 lỗ, thích hợp lồng vào các loại file còng 
- Màu sắc: trắng trong 
- Kích thước: khổ A4 
- Quy cách: tập 100 chiếc 
- Trọng lượng: 400g/tập 

36 
Tệp túi Clear 
A 

Túi clear bag khổ A TCT012 hoặc tương đương 
- Kích thước: 23x31.5cm 
- Được làm từ nhựa dẻo có độ bền cao, có màu sắc trong suốt giúp bạn dễ 
quan sát giấy tờ bên trong, tiện lợi khi tìm kiếm. 
- Đóng gói: 20 cái/tập 

37 
Dây chun vàng 
loại to 

Dây thun Phụng Vân hoặc tương đương 
- Đường Kính 4.5cm 
- Chất liệu cao su dẻo dai, độ đàn hồi tốt, không dễ bị đứt, phù hợp buộc 
hàng hóa, đóng gói, văn phòng phẩm... 
- Kích thước lớn, tiện lợi. 
- Màu vàng tươi đẹp mắt  

- Quy cách: Bịch 500g 

38 
Giấy note 
vàng 

Giấy note vàng Pronoti hoặc tương đương 
- Kích thước: 7,6cmx10,5cm 
- Màu sắc: vàng 
- Chất lượng giấy tốt, bề mặt không bụi giấy, láng, mịn. 
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- Bề mặt giấy có chất keo bám mực tốt, thông tin được ghi lên dễ dàng. 
- Không bị phai màu trong thời gian dài, thông tin trên giấy được lưu giữ 
lâu. 

Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) 
các nội dung sau: 

- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp; 

- Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa; 

- Vận chuyển các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của Bên mời thầu; 

- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi 
phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa; 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào rõ ký hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất, 
nước, năm sản xuất…. và chào đủ chủng loại, khối lượng hàng hóa nêu tại Mẫu 
số 01A (Webform trên Hệ thống). Phạm vi cung cấp hàng hóa, Chương IV, 
E-HSMT. 

- Nhà thầu phải có Bảng tuyên bố đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa 
chào thầu theo mẫu bên dưới: 

Stt 

Yêu cầu của E-
HSMT 

Nhà thầu chào thầu 

Ghi 
chú 

Tên 
hàng 

hóa/dịch 
vụ liên 
quan 

Thông số 
kỹ thuật 
và các 

tiêu 
chuẩn 

Thông 
số kỹ 
thuật 

Tuyên bố đáp 
ứng 

Tài liệu tham chiếu 

 Hàng hóa 1 Hàng hóa 1 (Ghi rõ ký mã hiệu, xuất xứ)  

1 …. ….  

Ghi rõ Đáp ứng 
hoặc Không 

đáp ứng; Chỉ ra 
thông số đáp 
ứng vượt trội 

(nếu có)  

Nêu rõ tham chiếu tài 
liệu nào, chương, 

mục, trang, dòng nào 
hoặc kết hợp của các 
chương, mục, trang, 

dòng nào 

 

… …. ….     

 Hàng hóa 2 Hàng hóa 2 (Ghi rõ ký mã hiệu, xuất xứ)  

1 …. ….     

… …. ….     

+ Trong trường hợp tài liệu tham chiếu (Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong 
E-HSDT như Catalogue, hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu…) để chứng minh sự đáp 
ứng các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu kèm trong E-HSDT có thông số 
kỹ thuật khác với thông số kỹ thuật được công bố rộng rãi trên địa chỉ tham chiếu 
có thể tải về từ website chính thức của nhà sản xuất, nhà thầu phải cung cấp văn 
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bản xác nhận của nhà sản xuất hoặc của đại lý được ủy quyền bán hàng hoặc tài 
liệu khác có giá trị tương đương để chứng minh kèm theo E-HSDT. 

+ Đối với các thông số kỹ thuật nhà thầu chào không thể hiện trong tài liệu 
tham chiếu kèm theo E-HSDT thì phải có xác nhận của nhà sản xuất hoặc của đại lý 
được ủy quyền bán hàng hoặc cung cấp các tài liệu giải trình phù hợp. 

+ Trường hợp nhà thầu không kê khai đầy đủ danh mục vật tư, vật liệu, thiết 
bị theo quy định Mục 1.2.2 Khoản 1.2 chương V, Bên mời thầu có quyền yêu cầu 
và nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ cần thiết khi bên mời thầu cần làm 
rõ các thông tin về 1 số loại hàng hóa, thiết bị do nhà thầu chào. Trường hợp nhà 
thầu không cung cấp hồ sơ, tài liệu về vật tư, thiết bị chào thầu hoặc tài liệu, hồ 
sơ không đầy đủ thì trong trường hợp trúng thầu, những phần chưa rõ hoặc thiếu 
sót sẽ do bên mời thầu quy định và nhà thầu phải tuân thủ vô điều kiện các quy 
định đó khi cung cấp, lắp đặt mà không được điều chỉnh đơn giá thanh toán trong 
hợp đồng. 

- Chất lượng: Các hàng hóa mà nhà thầu đề xuất cung cấp phải có xuất xứ rõ 
ràng, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây và mới 100% chưa qua sử dụng, đáp ứng 
theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa quy định ở Chương này. 

- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản 
xuất (hãng sản xuất) được sử dụng bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này 
bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt cụ thể: 

+ Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài có thể dịch thuật công chứng 
sang tiếng Việt: Nhà thầu có thể đính kèm công chứng bản dịch tiếng Việt hoặc 
nhà thầu có thể tự dịch (kèm theo cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác nội 
dung bản dịch này trong E-HSDT). Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất 
trình công chứng bản dịch sang tiếng Việt trước khi trao hợp đồng. 

+ Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không thể dịch thuật công chứng 
sang tiếng Việt: Nhà thầu có thể tự dịch (kèm theo cam kết chịu trách nhiệm về 
tính chính xác nội dung bản dịch này trong E-HSDT). 

Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng 
phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-
HSMT). Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-
HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản 
xuất) hoặc đại lý ủy quyền của hãng để chứng minh. 

- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung 
cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không 
gián đoạn của toàn bộ hàng hóa. 

* Nghiệm thu bàn giao: 

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu 
bàn giao đưa vào sử dụng. 
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- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của 
Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí 
cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc... 

* Danh sách giao hàng của 12 Chi nhánh  

TT Chi nhánh Địa điểm 

1 
Chi nhánh 01 

258 Võ Chí Công 

2 01 Hoàng Đạo Thúy 

4 
Chi nhánh 02 

Số 85 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy 

5 
NGÕ 11 KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN, HÀ 
NỘI 

6 

Chi nhánh 03 

Số 61 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa 

7 Số 126 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống 

8  25 liễu giai 

9 

Chi nhánh 4 

Tòa nhà Liên cơ, số 8, ngõ 6 Bùi Huy Bích, phường 
Hoàng Mai 

10 39 LÊ THANH NGHỊ, BẠCH MAI, HÀ NỘI 

11 Số 52 Lê Đại Hành (trụ sở liên cơ Vân Hồ) 

12 
Chi nhánh 5 

12 Phúc Lý, Tây Tựu, Hà Nội 

13 
Số 01 Huy Du, phường Từ Liêm (trụ sở bộ phận 1 cửa 
cũ của UBND quận Nam Từ Liêm) 

14 
Chi nhánh 6 

Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng 

15 Số 03 Thuận An, xã Gia Lâm 

16 

Chi nhánh 7 

Số 2 Hà Cầu, phường Hà Đông, Tp. HÀ Nội 

17 115 Bắc Sơn, phường Chương Mỹ, Tp. Hà Nội 

18 Số 27, TDP Phố Huyện, xã Quốc Oai, Tp. Hà Nội 

19 

Chi nhánh 8 

Tầng 1 Đảng ủy-UBND xã Đông Anh 

20 Trụ sở kho bạc NN khu vực I Sóc Sơn 

21 
Trụ sở kho bạc NN khu vực I Mê Linh SỐ 2 ĐƯỜNG 
BÁT NÀN, XÃ QUANG MINH, MÊ LINH, HÀ NỘI 

22 

Chi nhánh 9 

Số 125Đ, đường 422, Giang Xá, xã Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

23 Số 105 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng 

24 Số 1, ngõ 37, Lạc Trị, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

25 Chi nhánh 10 Hoàng Xá, xã Vân Đình, Hà Nội 



157 
 

 

TT Chi nhánh Địa điểm 

26 Trụ sở kho bạc Nhà nước khu vực I Ứng Hòa 

27 Số 135, xã Thanh Oai, Hà Nội 

28 

Chi nhánh 11 

Số 12 Nguyễn Bặc, Xã Thanh Trì, Hà Nội 

29 Đường Lý Tử Tấn, Xã Thường Tín, Hà Nội 

30 Tiểu khu Thao Chính, Xã Phú Xuyên, Hà Nội 

31 

Chi nhánh 12 

số 19 phố Hoàng Diệu, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn 
Tây (trụ sở UBND phường Quang Trung cũ) 

32 
Trụ sở kho bạc Ba Vì 
258 Quảng Oai, Thị trấn Tây đằng, Ba Vì 

33 
Số 02, đường Chi Quan, thị trấn Liên Quan, Thạch 
Thất 

 

  


